
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng TM-07 tại tầng 02 Thuộc Nhà Chung cư N01-T1 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, 
đường Dương Văn An, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 300.000

07/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BILLARD HÀ NỘI 

0110909341

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

2. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

3. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

5. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329(Chính)

6. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

7. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

8. Hoạt động thể thao khác 9319

9. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo các mặt hàng nhà nước cấm)

7310

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Cơ sở lưu trú khác 5590

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG BILLARD 
HÀ NỘI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BILLARD HANOI MEDIA JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: BILLARD HANOI., JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0981852333
Email: Hanoi.billardclub@gmail.com

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN KINH 
DOANH 
CÔNG NGHỆ 
VÀ THIẾT BỊ 
AN TOÀN 
T&T

Số nhà 22 Đường 
Đồng Mơ, Xã 
Kim Quan, Huyện 
Thạch Thất, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 66,667

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 66,667

0110173005

2 LÊ TRỌNG 
BAN

Thôn Cốc Trại, 
Xã Kim Quan, 
Huyện Thạch 
Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 90.000 900.000.000 30,000

0010870495
35
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3 NGUYỄN BÁ 
THÀNH

Số nhà 39 tổ 6 
Khu 3, Phường 
Hồng Hà, Thành 
phố Hạ Long, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 3,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 3,333

0220850032
06

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087049535
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Cốc Trại, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cốc Trại, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ TRỌNG BAN Nam

22/03/1987 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095005602
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 22 đường Đồng Mơ, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 22 đường Đồng Mơ, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   CẤN VĂN TRUNG Nam

17/09/1995 Kinh Việt Nam

12/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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